Chương 9: 
HỆ THỐNG BIỂU MẪU
9.1- Biểu mẫu mua sắm tài sản cố định

(Mẫu 1 dùng cho Tổ bộ môn, Xưởng của khoa nghề)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA_____________________          
           
TỔ, XƯỞNG_________________


       



PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Trang bị Tài sản - máy móc thiết bị 

Năm ________



...............................


..............................
............................... 

...............................

Nay đơn vị đề nghị trang bị kịp thời phục vụ cho công tác chuyên môn, gồm máy móc thiết bị :

	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Thông số KT

/qui cách/ Nước SX
	ĐVT
	Số lượng hiện có
	Số lượng đề nghị cấp.
	Lý do trang bị

	   1.
	
	
	
	
	
	

	   2.
	
	
	
	
	
	

	   3.
	
	
	
	
	
	

	   4.
	
	
	
	
	
	

	   5.
	
	
	
	
	
	

	   6.
	
	
	
	
	
	

	   7.
	
	
	
	
	
	

	   8.
	
	
	
	
	
	

	   9.
	
	
	
	
	
	

	  10.
	
	
	
	
	
	










         Ngày        tháng         năm

                 TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 PHÒNG (KHOA)_______________          
           
  


PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Trang bị Tài sản - máy móc thiết bị 

Năm ________



...............................


..............................
............................... 
......
...............................


Nay đơn vị đề nghị trang bị để kịp thời phục vụ cho công tác chuyên môn, gồm máy móc thiết bị :

	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Thông số KT

/qui cách/ Nước SX
	ĐVT
	Số lượng hiện có
	Số lượng đề nghị cấp.
	Lý do trang bị

	   1.
	
	
	
	
	
	

	   2.
	
	
	
	
	
	

	   3.
	
	
	
	
	
	

	   4.
	
	
	
	
	
	

	   5.
	
	
	
	
	
	

	   6.
	
	
	
	
	
	

	   7.
	
	
	
	
	
	

	   8.
	
	
	
	
	
	

	   9.
	
	
	
	
	
	

	  10.
	
	
	
	
	
	










         Ngày        tháng         năm

    HIỆU TRƯỞNG                       TP.THIẾT BỊ - VẬT TƯ          

TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                        

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    PHÒNG THIẾT BỊ - VẬT TƯ
                                                                      


BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Năm __________

	
	
	
	
	
	Thống kê nhu cầu của các đơn vị

	STT
	Tên TS-MMTB
	Thông số KT

/qui cách/ Nước SX
	ĐVT
	Tổng nhu 

cầu
	Tên đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	
	
	Hiện có
	Đề nghị trang bị
	Hiệu trưởng duyệt

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	









                    Ngày        tháng         năm




                                                                       TRƯỞNG PHÒNG

          ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH










BIÊN  BẢN  HỌP  HỘI ĐỒNG MUA  SẮM  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Mục 145 )

Năm ______

-Căn cứ quyết định số ____/QĐ-LTT-TC ký ngày _______ về việc thành lập Hội đồng mua sắm tài sản - trang thiết bị năm ______.

-Căn cứ nhu cầu mua sắm thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác dạy và học của các đơn vị trong nhà trường .

Hôm nay, ngày      tháng         năm         .Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.

Thành phần tham dự (Hội đồng mua sắm tài sản - trang thiết bị):


 1._____________
Hiệu Trưởng                Chủ Tịch hội đồng

 2._____________  
T. Phòng TB-VT         Ủy viên thư ký hội đồng

       3._____________  
T. Phòng KH-TC    
     Ủy viên

 4._____________
Chủ tịch Công đoàn     Ủy viên
Nội dung cuộc họp :

 Xét duyệt  mua sắm tài sản cố định  (145) cho các đơn vị  trong nhà trường năm _____ , gồm có ______  danh mục 
Sau khi xem xét và thảo luận hồ sơ báo giá của các  đơn vị cung cấp cho từng loại hàng:  
	1
	
	(Có báo giá kèm theo)
	
	
	

	2
	
	(Có báo giá kèm theo)
	
	
	

	3
	
	(Có báo giá kèm theo)
	
	
	

	4
	
	(Có báo giá kèm theo)
	
	
	

	5
	
	(Có báo giá kèm theo)
	
	
	


Hội đồng thống nhất chọn các đơn vị cung cấp cho từng loại hàng cụ thể giá cả từng loại hàng theo bảng tổng hợp như sau :

	S

TT
	 TÊN HÀNG
	Mã hiệu
	Số lượng cần mua
	Đơn vị cung cấp
	Đơn giá
	      Thành tiền

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	



Tổng kinh phí :

Các phòng chức  năng  có trách nhiệm làm  thủ tục cần thiết gửi Sở Giáo Dục và Đào Tạo (Sở Tài Chính  TP.HCM) để tiến hành mua sắm phục vụ kịp thời công tác đào tạo .

                THƯ KÝ
                                                                   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

-----------------------------------                                         ---------------------------------------
	Phòng KH-TC
	Ký tên
	
	
	
	

	Chủ tịch Công đoàn
	
	
	
	
	


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ĐƠN VỊ :_____________________          
           
                



BIÊN   BẢN  TIẾP NHẬN  & NGHIỆM THU

Hôm nay, ngày        tháng          năm  

· Chúng tôi  gồm :


Họ & Tên 
Chức Vụ


------------------------------------
Trưởng đơn vị


------------------------------------
Trưởng (xưởng, bộ môn, phòng máy… )



------------------------------------
Giáo viên (cá nhân sử dụng)

Cùng tiến hành tiếp nhận và nghiệm thu máy móc thiết bị, theo nội dung sau :

1. Tên người tiếp nhận : ______________________

2. Tên, chủng loai, số lượng máy móc thiết bị :


	STT
	Tên thiết bị
	Nước SX
	ĐVT
	Số lượng
	Tình trạng 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	


3. Thống nhất  đánh giá như sau :
- Đạt yêu cầu 
- Nhất trí đưa vào sử dụng
Trưởng đơn vị
                          ………………………………...
Trưởng (xưởng, bộ môn, phòng máy… )   ………………………………...


                          ………………………………...

          ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


                



BIÊN   BẢN  TIẾP NHẬN  & NGHIỆM THU

Căn cứ quyết định số ____/QĐ-LTT-TC ký ngày ___________ về việc thành lập Hội đồng tiếp nhận và nghiệm thu trang thiết bị năm ________.

Hôm nay, ngày        tháng          năm  

· Chúng tôi  gồm (Hội đồng tiếp nhận và nghiệm thu) :


Họ & Tên 
Chức Vụ


1.________________   
__________________


2. ________________
__________________


…

Cùng tiến hành tiếp nhận và nghiệm thu máy móc thiết bị, theo nội dung sau :

1. Đơn vị nhận : ______________________

2. Tên, chủng loại, số lượng máy móc thiết bị :


	STT
	Tên thiết bị
	Nước SX
	ĐVT
	Số lượng
	Tình trạng 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	


3. Thống nhất  đánh giá như sau :


- Đúng theo đề nghị của đơn vị. 


- Đồng ý nghiệm thu và chuyển cho Phòng TB-VT chịu trách nhiệm cấp phát.

 Thành viên HĐ ký tên
                         ………………………………...


 ………………………………...
9.2- Biểu mẫu mua sắm Dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng:

(Mẫu 1 dùng cho Tổ bộ môn, Xưởng của khoa nghề)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA________________________          
           
TỔ, XƯỞNG__________________


       





       

PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Trang bị Dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng
Năm ________



...............................


..............................
............................... 

...............................

Nay đơn vị đề nghị trang bị để phục vụ cho công tác chuyên môn, gồm dụng cụ, thiết bị :

	STT
	Tên dụng cụ thiết bị
	Thông số KT

/qui cách/ Nước SX
	ĐVT
	Số lượng hiện có
	Số lượng đề nghị cấp.
	Lý do trang bị

	   1.
	
	
	
	
	
	

	   2.
	
	
	
	
	
	

	   3.
	
	
	
	
	
	

	   4.
	
	
	
	
	
	

	   5.
	
	
	
	
	
	

	   6.
	
	
	
	
	
	

	   7.
	
	
	
	
	
	

	   8.
	
	
	
	
	
	

	   9.
	
	
	
	
	
	

	  10.
	
	
	
	
	
	










         Ngày        tháng         năm

                 TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÒNG (KHOA)_______________          
           

PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Trang bị Dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng

Năm ________



...............................


..............................
............................... 

..................
...............................


Nay đơn vị đề nghị trang bị để kịp thời phục vụ cho công tác chuyên môn, gồm dụng cụ, thiết bị :

	STT
	Tên dụng cụ, thiết bị
	Thông số KT

/qui cách/ Nước SX
	ĐVT
	Số lượng hiện có
	Số lượng đề nghị cấp.
	Lý do trang bị

	   1.
	
	
	
	
	
	

	   2.
	
	
	
	
	
	

	   3.
	
	
	
	
	
	

	   4.
	
	
	
	
	
	

	   5.
	
	
	
	
	
	

	   6.
	
	
	
	
	
	

	   7.
	
	
	
	
	
	

	   8.
	
	
	
	
	
	

	   9.
	
	
	
	
	
	

	  10.
	
	
	
	
	
	










         Ngày        tháng         năm

    HIỆU TRƯỞNG                   TP.THIẾT BỊ - VẬT TƯ                       TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                        

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    PHÒNG THIẾT BỊ - VẬT TƯ
                                                                      


BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ MUA SẮM DỤNG CỤ-THIẾT BỊ
Đợt ____Năm _____
	
	
	
	
	
	Thống kê nhu cầu của các đơn vị

	STT
	Tên TS-MMTB
	Thông số KT

/qui cách/ Nước SX
	ĐVT
	Tổng nhu 

cầu
	Tên đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	
	
	Hiện có
	Đề nghị trang bị
	Hiệu trưởng duyệt

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	









                    Ngày        tháng         năm

             HIỆU TRƯỞNG                                           
                TRƯỞNG PHÒNG

9.3- Biểu mẫu cấp phát vật tư


(Mẫu 8 dùng cho Tổ bộ môn, Xưởng của khoa nghề)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA________________________          
           
TỔ, XƯỞNG__________________


       


PHIẾU ĐỀ NGHỊ

Cấp vật tư thực tập Học kỳ _____

Năm học__________







      (Lớp : _______ Sĩ số học sinh______)      
	STT
	Tên vật tư
	Thông số       kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng đề nghị cấp
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Ưu tiên 1
	Ưu tiên 2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	









                   Ngày        tháng         năm

            TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



            NGƯỜI ĐỀ NGHỊ                                                                       
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA________________________          
           

PHIẾU ĐỀ NGHỊ

Cấp vật tư thực tập Học kỳ _____ 
Năm học__________






(Tổng số lớp : _______ Tổng số học sinh______)   
	STT
	Tên vật tư
	Thông số       kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng đề nghị cấp
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Ưu tiên 1
	Ưu tiên 2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                   






            Ngày      tháng       năm

 








       TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                         
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA________________________          
           

PHIẾU ĐỀ NGHỊ

Cấp bổ sung vật tư thực tập Học kỳ _____

Năm học__________






(Số lớp/số học sinh tăng với dự kiến_____/_____)  
	STT
	Tên vật tư
	Thông số       kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng đề nghị cấp
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Ưu tiên 1
	Ưu tiên 2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                   






       Ngày        tháng         năm

 
                                       TRƯỞNG ĐƠN VỊ    
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    PHÒNG THIẾT BỊ - VẬT TƯ
                                                                      


PHIẾU ĐỀ NGHỊ

Cấp vật tư thực tập đợt ____Học kỳ __
Năm học _______                                    

	STT
	Tên vật tư
	Thông số       kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng khoa đề nghị
	Số lượng P.TB-VT đề nghị cấp
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Tổng số
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	








                           Ngày        tháng         năm

       HIỆU TRƯỞNG 
               
                                 TRƯỞNG PHÒNG 
9.4- Biểu mẫu cấp phát Bảo hộ lao động:

9.4.1- Cấp cho Giáo viên – công nhân viên và Giáo viên dạy thể dục  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN VỊ :_____________________          
           
PHIẾU ĐỀ NGHỊ TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

CHO GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH

(NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG 
CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI)

NĂM HỌC:______
- Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; 

- Căn cứ Quy định số 1119/QĐ-LTT ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn bảo hộ lao động.
Nay ………………… đề nghị Hiệu Trưởng, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Trưởng Phòng Thiết bị – Vật tư trang bị Bảo hộ lao động cho Giáo viên dạy thực hành (nhân viên làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại) năm học …. với số lượng như sau:

	STT
	Họ và tên
	 Đối tượng
	Bảo hộ lao động
	Ghi chú

	
	
	
	Áo Blouse
	Giày
	…….
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                                        Tp.HCM, ngày       tháng        năm

HIỆU TRƯỞNG                   TP.TBVT                 TP.TCHCTH                   TRƯỞNG ĐƠN VỊ
9.4.2 - Trang bị cho Học sinh-Sinh viên học thực hành

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LỚP:_________________________

Sĩ số học sinh :_________________
DANH SÁCH HỌC SINH

ĐĂNG KÝ MUA QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG + GIÀY
	TT


	TÊN HỌC SINH
	Quần áo
	Giày
	KÝ NHẬN

	
	
	Số lượng
	Size
	Số tiền nộp
	Số lượng
	Size
	Số tiền nộp
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiền nộp
	


                                                                                  TP. HCM, Ngày     tháng      năm    

LỚP TRƯỞNG
9.5- Biếu mẫu quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị:

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TRUNG TÂM BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN

BIÊN BẢN
V/v Xác định tình trạng hư hỏng thiết bị máy móc, dụng cụ
Căn cứ theo đề nghị của Khoa (phòng):……………..ngày      tháng     năm  
Hôm nay, ngày .....   tháng ...... năm.....

Chúng tôi cùng tiến hành kiểm tra  …………………………..và có ý kiến như sau:
Thiết bị, dụng cụ, hư hỏng:


Nguyên nhân hư hỏng:


Ý kiến của Trung tâm Bảo trì – cơ điện : 


Ý kiến của Phòng Thiết bị – Vật tư: 


Biên bản được lập tại xưởng-khoa (Phòng): 


Tất cả cùng thống nhất với nội dung trên và đồng ký tên :

PHÒNG TB – VT                 TRƯỞNG KHOA (PHÒNG)              TRƯỞNG TRUNG TÂM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN VỊ : _____________________
DANH MỤC ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA


Kính gửi :
- Hiệu Trưởng Trường CĐKT Lý Tự Trọng




- Phòng Thiết bị - Vật Tư

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	THÔNG SỐ KT

/QUI CÁCH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	










     Ngày       tháng       năm
HIỆU  TRƯỞNG                   P.THIẾT BỊ-VẬT TƯ                        TRƯỞNG ĐƠN VỊ            
          ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO
V/v nghiệm thu __________________________


Hôm nay, ngày       tháng      năm ...., chúng tôi gồm :












Cùng tiến hành nghiệm thu thực tế v/v sửa chữa



Có sử dụng một số vật tư:

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Chúng tôi đánh giá như sau :


Cùng nhất trí đưa vào sử dụng 


Ký tên :
10.6 – Biểu mẫu Kiểm kê tài sản:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    PHÒNG THIẾT BỊ - VẬT TƯ
                                                                      










LỊCH KIỂM KÊ TÀI SẢN NĂM ________

	
	
	THỜI GIAN
	

	TT
	ĐƠN VỊ
	ĐỐI CHIẾU SỔ SÁCH
	 KIỂM KÊ 

TÀI SẢN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	











Ngày      tháng       năm










    TRƯỞNG PHÒNG

           ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN

                                             Đơn vị : 

Hôm nay, ngày       tháng      năm        , lúc             tại _____________________

Chúng tôi gồm : 

· Hội đồng kiểm kê tài sản :

· Đơn vị :
Do Ông (Bà) : ……………… là trưởng đơn vị.

Cùng tiến hành kiểm kê tài sản của đơn vị : ………………………………

Sau khi kiểm kê, cùng ghi nhận về tình hình kiểm kê như sau:
* Chênh lệch tài sản giữa sổ sách và thực tế :

Tài sản máy móc thiết bị thiếu :

	TT
	Tên TS-MMTB
	Thông số KT/ Qui cách
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tài sản máy móc thiết bị thừa :

	TT
	Tên TS-MMTB
	Thông số KT/ Qui cách
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tài sản máy móc thiết bị hư hỏng :

	TT
	Tên TS-MMTB
	Thông số KT/ Qui cách
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Nhận xét chung :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Hướng đề nghị xử lý :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Biên bản được lập tại ……………………, đã được thông qua, tất cả đồng ký tên:  

Hội đồng kiểm kê                         


 
  Chủ tịch 

-------------------------------



  Phó Chủ tịch
-------------------------------




  Ủy viên

-------------------------------


  Ủy viên

-------------------------------


  Ủy viên

-------------------------------


  Ủy viên

-------------------------------
Ủy viên thư ký                                                              Trưởng đơn vị

         ----------------------------
                                       --------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   PHÒNG THIẾT BỊ - VẬT TƯ
                                                                      

          





BÁO CÁO

V/v Kiểm kê Tài sản máy móc thiết bị tại các đơn vị năm _____

---------------


Hội đồng kiểm kê tài sản MMTB của Nhà trường đã tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản MMTB của các đơn vị tính đến ngày 31/12/______.

I/- Thành phần kiểm kê :

II/- Các đơn vị kiểm kê :

III/- Hình thức kiểm kê:

IV/- Kết quả kiểm kê :

1/ Tài sản quản trị (do P.TCHCTH quản lý): 

2/ Tài sản máy móc thiết bị (do P.TBVT quản lý)
Tài sản thiếu tại các đơn vị :

	TT
	TÊN TS-MMTB
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	


Khác chủng loại :

	TT
	TÊN TS-MMTB
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ
 QUẢN LÝ
	GHI CHÚ

	1. 
	
	
	
	
	


V/- Các biện pháp đã thực hiện sau công tác kiểm kê:

VI/- Phần đề xuất ý kiến :

 

TM. HỘI ĐỒNG KIỂM KÊ

          







     ỦY VIÊN THƯ KÝ

9.7 – Biểu mẫu đề nghị thanh lý tài sản:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN VỊ :
                                                                      








DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ NĂM ...........

(DỤNG CỤ KỸ THUẬT CHUYÊN DÙNG)

	STT
	Tên tài sản
	Số hiệu
	ĐVT
	Số lượng
	Nước SX
	Năm đưa vào sử dụng
	Tỷ lệ còn lại
	Nguyên giá
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









                TP.HCM, ngày     tháng     năm            HIỆU TRƯỞNG                     TP. THIẾT BỊ-VẬT TƯ                   TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   PHÒNG THIẾT BỊ - VẬT TƯ
                                                                      


BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ  
(DỤNG CỤ KỸ THUẬT CHUYÊN DÙNG)
NĂM________

	STT
	Tên tài sản
	Số hiệu
	ĐVT
	Số lượng
	Nước SX
	Năm đưa vào sử dụng
	Tỷ lệ còn lại
	Nguyên giá
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 TP.HCM, ngày        tháng         năm

                TRƯỞNG PHÒNG                                                     NGƯỜI LẬP BẢNG
9.8- Biểu mẫu quy trình bán đấu giá tài sản thanh lý:

1. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá :

2. Thông báo đấu giá :
           ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

        Số:         /TB-LTT             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng         năm


THÔNG BÁO 

Bán đấu giá tài sản
(Trọn gói tài sản)

--------------



Căn cứ công văn số ___/GDĐT/KHTC ngày ___ tháng __ năm ____ của Sở Giáo dục và Đào Tạo về việc đồng ý cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng được thanh lý tài sản;



Căn cứ quyết định số ____/QĐ-LTT-TC ngày __ tháng ___ năm ____ của Trường CĐKT Lý Tự Trọng v/v Thanh lý tài sản hư hỏng.



Nay Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng số 390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh  Thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Tài sản bán:  Đính kèm bản danh mục và xem tài sản thực tế tại kho.

Giá khởi điểm: ______________________

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia:


* Thời gian phát và nhận giấy đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ___ giờ ___ ngày __ tháng ___ năm ____.


* Địa điểm phát và nhận giấy đăng ký: Phòng Kế hoạch – Tài chính Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng


* Giá bán hồ sơ tham gia đấu giá: _________đ/bộ

Thời gian cho khách hàng xem tài sản bán đấu giá:

Từ ngày thông báo đến hết ___ giờ ____ ngày ___ tháng ____ năm _____.

(Liên hệ Phòng Thiết bị – Vật tư để hướng dẫn)

Thời gian, địa điểm Hội đồng thanh lý bán đấu giá:



* Thời gian: ___ giờ __  , ngày ___ tháng ___ năm _____



* Địa điểm: Phòng Họp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.



Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính của trường. Số điện thoại: (08) 8119874  

Nơi nhận:


HIỆU TRƯỞNG



                               KIÊM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN

3. Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản: 
           ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

               Số:       /BB-LTT





Tp.Hồ Chí Minh, ngày     /____/____

BIÊN BẢN HỌP 

V/v Bán đấu giá tài sản thanh lý

--------------------

· Ngày họp:

· Thành phần tham dự:

· Nội dung:

· Chủ trì:

· Thư ký

I/ Nội dung họp :

1. Số đơn vị tham gia đấu thầu:

....

....

....

2. Kết quả các đơn vị (cá nhân) đề nghị mức giá đấu thầu:

....

....

....

II/ Kết luận:


Dựa vào kết quả, Hội đồng thanh lý quyết định chọn đơn vị ​........................

Là đơn vị mua tài sản thanh lý hư hỏng của Nhà trường . 


Hội đồng cùng nhất trí ký tên.





___________________________



___________________________



___________________________




Mẫu 1A





Mẫu 2A





Mẫu 3A





Mẫu 4





Mẫu 5





Mẫu 6





Mẫu 1B





Mẫu 2B





Mẫu 3B





Mẫu 8





Mẫu 9





Mẫu10





Mẫu11





Mẫu12





Mẫu13





Mẫu 14





Mẫu 15 





Mẫu 16





Mẫu17





Mẫu18








Mẫu19








Maãu 20





Maãu 21





Maãu 22











PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ








Tên đơn vị (cá nhân) : _________________________________


Ngày tham gia đấu giá ________________________________


Mức giá khởi điểm : __________________________________


Mức giá đơn vị (cá nhân) đề nghị ________________________





Ký tên














Maãu 23





Maãu 24
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